LUYỆN TỪ VÀ CÂU

CÂU ĐƠN VÀ CÂU GHÉP

(1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ

· Hiểuthếnàolàcâuđơnvàcâughép;nhậnbiếtcâuđơn,câughéptrongđoạnvăn.
· Bước đầu biết đặt câu ghép; xác định được các vế câu trong câu ghép.
2.Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- PháttriểnNLgiảiquyếtvấnđềvàsángtạo: thôngquaviệcgiảicácbài tập.

- NLgiao tiếpvàhợptácthôngquaHĐnhóm.
- BồidưỡngPCchămchỉthôngquahoạt độnghọctập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - GV chuẩn bị: Máy tính, máy chiếu; phiếu học tập cho HS.

 - HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập hai; Sổ tay từ ngữ Tiếng Việt 5 (NXB ĐHSP TPHCM) hoặc từ điển tiếng Việt; Vở bài tậpTiếng Việt 5, tập hai hoặc vở viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	

	- GV cho HS hát.

- GV giới thiệu bài: Ởlớp4,cácemđãđượchọcvềcâuvàcácthànhphầnchủngữ,vịngữ,trạngngữ củacâu.Hômnay,cô(thầy)vàcácemsẽcùngtìmhiểuvềhaikiểucâulàcâuđơnvà câughép.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

* Mục tiêu: - Giúp học sinh hiểu được thế nào là câu đơn, câu ghép, nhận ra câu đơn, câu ghép trong đoạn văn.
- Biết xác định các vế câu trong từng câu ghép.

	* Cách tiến hành:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về câu đơn, câu ghép.

- GVmời2HSnốitiếpnhauđọcđoạnvănvà3BTtrongphầnNhậnxét.

a. Nhận xét 1

- GVmời 1 HSđọc yêu cầu củaBT1.
- HSlàmviệccánhân:đánhsốthứtựtrướcmỗicâu,xácđịnhchủngữvàvịngữ của từng câu.
- GVmờiHStrìnhbàybàilàmcủamình(GVchiếubàilàmcủaHS,nếucóđiềukiện).
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-GVnhận xét, chốt đáp án đúng:
b. Nhận xét 2.

- GVmời 1 HSđọc yêu cầu củaBT2.
- HSthảo luận theo nhóm đôi, hoàn thành BT 2.
- GVmời1nhómlênbáocáokếtquảthảoluận(GVchiếubàilàmcủaHS,nếu có điều kiện).
- GVnhận xét, nêu đáp án đúng:
+ Câu đơn: câu 1.
+ Câu ghép: các câu 2, 3, 4, 5.

c. Nhận xét 3.

- GVmời 1 HSđọc yêu cầucủa BT3.
- GVgiảithíchyêucầucủaBT.
- GV nhận xét kết quả.
- HSthảo luận nhóm (mỗi nhóm 2 - 4 HS) làm BT 3.
- GVmời1HSlàmphóngviên,phỏngvấncácbạntronglớpđểtrảlờiCHcủaBT3.
-GVnhận xét, kết luận: Không thể tách mỗi cụm chủ ngữ - vị ngữ (tức là mỗi vếcâu)trongcáccâughépởđoạnvăntrênthànhmộtcâuđơn,vìcácvếcâudiễntả nhữngýcóquanhệchặtchẽvớinhau.Nếutáchmỗivếtrongcâughépthành1câu đơn thì sẽ tạo nên một chuỗi câu rời rạc, không gắn kết với nhau về nghĩa.
Hoạt động 2: Rút ra bài học.

- GVmời1-2HSđọctobàihọcvềcâuđơnvàcâughép.
- GV đặt câu hỏi giúp HS rút ra bài học:Qua hai bài tập vừa rồi, các em hiểu từ câu đơn, câu ghép là gì? Cần lưu ý gì khi sử dụng câu đơn, câu ghép ? 

- GV nhận xét và chiếu nội dung bài học. 

- GV đặt câu hỏi giúp HS rút ra bài học: Qua hai bài tập vừa rồi, các em hiểu từ đồng nghĩa là gì? Cần lưu ý gì khi sử dụng từ đồng nghĩa? 

- GV nhận xét và chiếu nội dung bài học. Cho vài HS nhắc lại.
	- HS cả lớp theo dõi.

- HS cả lớp theo dõi

- HSkhác nhận xét, bổ sung.
1. Biển/luônthayđổimàutuỳtheosắcmâytrời.
CN            VN
2.Trời/xanhthẳm,
CN1         VN1
biển/cũngxanhthẳmnhưdângcaolên,chắcnịch.
CN2
VN2
2.Trời/rảimâytrắngnhạt, 

CN1             VN1
biển/mơmàngdịuhơisương.
CN2                 VN2
4.Trời/âmumâymưa,biển/xámxịt,nặngnề.
CN1            VN1
CN2
VN2
5. Trời / ầm ầm dông gió, 

CN1
      VN1   

biển / đục ngầu, giận dữ. 

CN2
         VN2

- HS theo dõi.

- Cả lớp đọc thầm theo.

-HSnhận xét, bổ sung.
- HS cả lớp làm bài.

- Cả lớp đọc thầm.
- HS thực hiện.

- Gọi HS làm câu 2: tách 2 vế câu ghép thành 2 câu.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- CácHSđược phỏng vấn cho ý kiến.

- 2-3 HS đọc lại.

- HS theo dõi và trả lời câu hỏi.

- Vài HS nhắc lại.

- Cả lớp đọc thầm theo.
- HSkhác nhận xét, bổ sung.


	C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: 

- Xác định được câu đơn, câu ghép và các vế câu trong đoạn văn.

	* Cách tiến hành:

Hoạt động 3: Tìm câu ghép.

Bài tập 1. HĐ cá nhân

-GVmời 1 HSđọc và xác định yêu cầu bài tập 1
-GVmời1HStrìnhbàybàilàmcủamình(GVchiếubàicủaHS,nếucóđiềukiện).
-GVnhận xét, kết luận (có thể mở rộng yêu cầu: xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu).
Câu
Vế 1
Vế 2
1
Vườncây/vàođông,
CN1
VN1
lávàng/baylảtảtrênnềnđấtlạnh.
CN2       VN2
3
Đêm/ xuống,
CN1
VN1
gióbấc/thổihunhút.
CN2
VN2
7
MặtTrời/đãlên cao,
CN1
VN1
chú/mớirakhỏitổ.
CN2
VN2
Bài tập 2. HĐ nhóm

-GVmời 1 HSđọc và xác định yêu cầu bài tập 1

-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-GVnhận xét, kết luận:
Tấtcảcácbàmẹđềuyêuthươngconmình.Conrétthìmẹlạnh.Conngãthìmẹđau.
Conđói,ruộtganmẹcồncào.Conngoan,mặtmẹnởhoa.Conhư,lòngmẹrầurĩ...
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập; cả lớp đọc thầm theo. 

- HS làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu của bài tập.

- Đại diện một số bạn báo cáo kết quả trước lớp. Các bạnkhác nêu ý kiến. 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập; cả lớp đọc thầm theo. 

- HS làm việc nhóm đôi thực hiện yêu cầu của bài tập.

- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác nêu ý kiến. 

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

	- GV hỏi: Bài học hôm nay giúp các em biết được điều gì?

- Điều đó giúp em việc gì?

- Học sinh về nhà tìm thêm những câu ghép để chia sẻ trước lớp vào tiết sau.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS trả lời.


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................










Trường TH Hòa Trị 1

Thẩm Thị Như Ý


